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A. KIẾN THỨC
-  khái quát chung
- Nhật Bản
- Trung Quốc
- Hoa Kỳ
- Liên Bang Nga
- CH Nam Phi
B. KĨ NĂNG
- Biểu đồ
- Nhận xét số liệu, phân tích số liệu
[bookmark: _GoBack]- Xử lý số liệu..
C. CÂU HỎI ÔN TẬP
1/ Trắc nghiệm
Câu 1: Liên Bang Nga không giáp biển, đại dương nào?
A. Thái Bình Dương.		B. Bắc Băng Dương.		C.Biển Cax-pi.	D. Ấn Độ Dương.
Câu 2: Lãnh thổ Liên bang Nga chr yếu nằm trong vành đai khí hậu nào sau đây?
     A. Cận cực.	  B. Ôn đới.	C. Cận nhiệt.	D. Ôn đới lục địa.
Câu 3: Ranh giới tự nhiên phân chia lãnh thổ nước Nga thành hai phần Đông và Tây là
A. dãy núi Uran.	B. sông Ê-nit-xây.	C. sông Ôbi.	D. sông Lê-na.
Câu 4: Liên Bang Nga được coi là cường quốc trên thế giới về ngành công nghiệp
A. luyện kim.	B. vũ trụ.	C. chế tạo máy.	D. dệt may.
Câu 5: Dân số Nhật Bản không có đặc điểm nào sau đây?
A. Dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.	B. Tỉ lệ người già ngày càng cao.
C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp.	D. Quy mô dân số ngày càng tăng nhanh.
Câu 6: Ý nào dưới đây không đúng với địa hình Nhật Bản?
A. Cao ở giữa, thấp về hai phía.
B. Cao ở phía tây bắc, thấp dần về phía đông nam.
C. Chủ yếu là đồi núi cao trong đó có nhiều núi lửa.
D. Chủ yếu là núi thấp và trung bình trong đó có nhiều núi lửa
Câu 7: Thiên tai gây thiệt hại lớn nhất đối với Nhật Bản là
A. bão.	B. vòi rồng.	C. sóng thần.	D. động đất, núi lửa.
Câu 8: Đặc điểm nổi bật của dân cư Nhật Bản là
A. dân số già.	B. quy mô không lớn.
C. tập trung chủ yếu ở miền núi.	D. tốc độ gia tăng dân số cao.
Câu 9: Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là
A. núi cao và hoang mạc.  	B. núi thấp và đồng bằng.
C. đồng bằng và hoang mạc.	D. núi thấp và hoang mạc.
Câu 10: Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính nào sau đây?
A. Chế tạo máy, dệt may, hóa chất, sản xuất ô tô và xây dựng.
B. Chế tạo máy, điện tử, hóa chất, sản xuất ô tô và luyện kim.
C. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và luyện kim.
D. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng.
Câu 11: Đặc điểm chính của địa hình Trung Quốc là
A. thấp dần từ bắc xuống nam.	B. thấp dần từ tây sang đông.
C. cao dần từ bắc xuống nam.	D. cao dần từ tây sang đông.
Câu 12: Miền Đông Trung Quốc thuộc kiểu khí hậu
A. cận nhiệt đới và ôn đới gió mùa.	B. nhiệt đới và xichs đạo gió mùa.
C. ôn đới lục địa và ôn đới gió mùa.		D. cận nhiệt đới và ôn đới lục địa.
Câu 17: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế hiện nay là
A. thiếu tài nguyên khoáng sản, nhiều thiên tai.
B. thiếu tài nguyên khoáng sản, địa hình bị chia cắt.
C. thiếu tài nguyên khoáng sản, khí hậu khắc nghiệt.
D. khí hậu khắc nghiệt, nhiều động đất và sóng thần.
Câu 18: Nguyên nhân chính tạo ra những sản phẩm mới làm cho công nghiệp Nhật Bản có sức cạnh tranh trên thị trường là
A. áp dụng kĩ thuật mới, mua bằng sáng chế.		B. duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng.
C. tập trung cao độ vào ngành then chốt.  		D. chú trọng đầu tư hiện đại hoá công nghiệp.
Câu 19: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?
A. Diện tích đất nông nghiệp nhỏ.		B. Tỉ trọng rất nhỏ trong GDP.
C. Lao động chiếm tỉ trọng thấp.	            D. Điều kiện sản xuất khó khăn.
Câu 20: Củ cải đường có nhiều ở đảo
A. Hôn-su.	B. Xi-cô-cư.	C. Hô-cai-đô.	D. Kiu-xiu
Câu 21: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Trung Quốc phát triển mạnh dựa trên lợi thế chủ yếu nào sau đây?
0. Thu hút được rất nhiều vốn, công nghệ từ nước ngoài.
B. Có nhiều làng nghề với truyền thống sản xuất lâu đời.
C.Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.
D.Nguồn lao động đông đảo, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
Câu 22: Bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc vẫn còn thấp là do
A. sản lượng lương thực thấp.		B. diện tích đất canh tác rất ít.
C. dân số đông nhất thế giới.		D. năng suất cây lương thực thấp.
Câu 23: Thành tựu của chính sách dân số triệt để của Trung Quốc là
A. giảm tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.	B. làm tăng chênh lệch cơ cấu giới tính.
C. làm tăng số lượng lao động nữ giới.	D. giảm quy mô dân số của cả nước.
Câu 24: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của
A. công cuộc đại nhảy vọt.		B. cuộc cách mạng văn hóa.
C. công cuộc hiện đại hóa.		D. cải cách trong nông nghiệp.
Câu 25: Người dân Nhật Bản có trình độ dân trí cao chủ yếu là do
A. phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.	B. chính sách thu hút nhân tài.
C. chất lượng cuộc sống tốt.	D. chú trọng đầu tư cho giáo dục.
Câu 26: Nguyên nhân nào sau đây làm cho Nhật Bản có ngư trường lớn?
A. Vùng biển có diện tích rộng lớn.           B. Vùng biển nóng ấm quanh năm.
C. Có dòng biển nóng và lạnh gặp nhau.    D. Bờ biển nhiều vũng vịnh, đầm phá.

2/ Câu hỏi đúng/sai
Câu 1: Cho thông tin sau:
Hoa Kỳ có ngành nông nghiệp phát triển, đứng đầu thế giới về  sản lượng ngũ cốc (lúa mì, ngô...). Mặc dù nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% GDP nhưng sản phẩm nông nghiệp có giá trị xuất khẩu lớn, khoảng 75 - 80 tỉ USD mỗi năm. Lương thực được sản xuất ra rất an toàn, có chất lượng cao, phong phú và giá cả phải chăng. Nền nông nghiệp Hoa Kỳ cũng đạt được sự dồi dào và đa dạng nhất trên thế giới.
a) Chuyển vành đai chuyên canh sang các vùng sản xuất nhiều loại nông sản. 
b) Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp. 
c) Tăng số lượng trang trại cùng với tăng diện tích bình quân mỗi trang trại. 
d) Giảm xuất khẩu nông sản để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 
Câu 2: Cho thông tin sau:
Liên bang Nga có diện tích khoảng 17 triệu km2, trải theo chiều bắc - nam từ khoảng vĩ độ 41°11’B đến vĩ độ 77°43’B và theo chiều đông - tây từ khoảng kinh độ 27°Đ đến kinh độ 169°40’T. Lãnh thổ bao gồm phần lớn đồng bằng Đông Âu, toàn bộ phần Bắc Á và tỉnh Ca-li-nin-grát nằm biệt lập; kéo dài từ biển Ban-tích ở phía tây đến Thái Bình Dương ở phía đông, từ Bắc Băng Dương ở phía bắc đến Biển Đen và biển Ca-xpi ở phía nam. Giáp nhiều quốc gia với đường biên giới xấp xỉ chiều dài xích đạo.
a) Vị trí địa lí của Liên bang Nga gây khó khăn cho quản lí vùng biên giới. 
b) Lãnh thổ Liên bang Nga trải dài trên nhiều kinh, vĩ tuyến. 
c) Lãnh thổ Liên bang Nga chỉ thuộc phạm vi châu Âu. 
d) Liên bang Nga chỉ giáp với nhiều quốc gia nhưng tiếp giáp với ít biển, đại dương. 
Câu 3: Cho thông tin sau:
       Mặc dù là một nước nghèo về tài nguyên, khí hậu lại không ủng hộ nhưng có một thứ ở Nhật Bản không bao giờ nghèo đó chính là con người. Với hệ thống đào tạo và giáo dục được nâng tầm và chăm sóc đặc biệt cũng là chìa khóa mở ra tương lai về kinh tế và chính trị để đất nước phát triển vững mạnh. Việc đầu tư và đẩy mạnh cho giáo dục có ý nghĩa then chốt đối với nước này. Nhà nước bằng mọi cách suốt hàng thế kỷ qua đã tạo lập ra hệ thống giáo dục có thể đào tạo ra một lực lượng lao động có hiệu quả cực cao, đưa một đất nước từ khan hiếm tài nguyên tiến đến một nước công nghiệp phát triển bởi được áp dụng những kỹ thuật, công nghệ cao vào công việc. Người Nhật quan niệm để hoàn thiện được bản thân và phát triển được tiềm năng trong con người mình thì học hỏi và không ngừng học tập là cách tốt nhất mà họ tin tưởng, và học tập không phải là để thỏa mãn nhu cầu trước mắt mà là một sự cố gắng suốt đời”
           (Trích: Tìm hiểu về đất nước, văn hóa, tính cách và con người Nhật Bản, nguồn trang http://3qgroup.vn đăng ngày 10-10-2017)
	a) Nghèo tài nguyên khoáng sản, nhiều thiên tai là khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản. 
	b) Vấn đề then chốt chốt được đầu tư và đẩy mạnh nhằm mở ra tương lai cho kinh tế và chính trị của Nhật Bản là cải thiện nguồn tài nguyên nghèo nàn. 
	c) Khoa học kĩ thuật là nhân tố hàng đầu giúp Nhật Bản trở thành nước công nghiệp phát triển mạnh trên thế giới. 
	d) Theo người Nhật Bản “để hoàn thiện bản thân và phát triển được tiềm năng trong con người mình thì cần phải học hỏi và không ngừng học tập”. 
Câu 4. Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG TỰ NHIÊN CỦA TRUNG QUỐC 
GIAI ĐOẠN 1978 – 2020
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Số dân (triệu người)
	972,2
	1176,9
	1290,6
	1368,8
	1439,3

	Gia tăng tự nhiên (%)
	1,3
	1,1
	0,7
	0,5
	0,3


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)
a) Số dân Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020 tăng 467,1 triệu người. 
b) Gia tăng tự nhiên của Trung Quốc có xu hướng tăng do nới lỏng chính sách dân số một con.
c) Các dạng biểu đồ thích hợp thể hiện thay đổi số dân và gia tăng tự nhiên Trung Quốc trong giai đoạn 1978 – 2020 là biểu đồ kết hợp, cột, đường.
d) Gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc giảm chủ yếu do chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, quy mô dân số lớn, chất lượng cuộc sống nâng cao. 

3/ Trả lời ngắn
Câu 1: Cho bảng số liệu:
BẢNG 7.1. GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NHẬT BẢN,
GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Xuất khẩu
	479,3
	594,9
	769,8
	624,9
	641,3

	Nhập khẩu
	379,7
	515,9
	694,1
	625,6
	635,4


(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2020, NXB Thông kê, 2021)
	Theo bảng số liệu, giá trị xuất siêu của Nhật Bản năm 2020 là bao nhiêu tỉ USD? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của tỉ USD)
Câu 2. Cho bảng số liệu.
SẢN LƯỢNG GỖ TRÒN KHAI THÁC CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
(Đơn vị: triệu m3)
	                  Năm
Chỉ số
	2000
	2010
	2020

	Sản lượng gỗ tròn khai thác
	18,1
	17,3
	30,3


   Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng gỗ tròn của Nhật Bản năm 2020 so với năm 2000? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 
Câu 3. Diện tích của Trung Quốc 9,6 triệu km2 , dân số 1439,3 triệu người (năm 2020) tính mật độ dân số của Trung Quốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)  
Câu 4. Năm 2020 sản lượng thủy sản khai thác của Trung Quốc là 12,7 triệu tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng là 52,3 triệu tấn. Tính tỉ trọng thủy sản khai thác của Trung Quốc năm 2020? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)   
Câu 5. Cho bảng số liệu:
QUY MÔ GDP TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2000
	2010
	2019
	2020

	Giá trị GDP
	1211,3
	6087,2
	14280,0
	14688,0


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)
[bookmark: _Hlk163979195]Căn cứ vào bảng số liệu, tính tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2020 so với năm 2000 (coi năm 2000 = 100%. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %). 
4/ Tự luận
Câu 1: Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU DÂN SỐ TRUNG QUỐC PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NĂM 2005 VÀ 2014 (Đơn vị: %)
	Năm
	2005
	2014
	2021

	Thành thị
	37,0
	54,5
	60,8

	Nông thôn
	63,0
	45,5
	39,3


Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số Trung Quốc phân theo thành thị và nông thôn năm 2005 và 2021? Nhận xét?
Câu 2. Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 
GIAI ĐOẠN 2005 - 2019
	Năm
Tiêu chí
	
2005
	
2010
	
2019

	Số lượt khách (triệu lượt)
	49,3
	98,7
	138,5

	Doanh thu (tỉ USD)
	33,8
	105,2
	147,6


(Nguồn: WB năm 2020) 
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số lượt khách và doanh thu du lịch của ĐNA giai đoạn 2005 - 2019. Nhận xét?
----------------------------------
